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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây)
	………, ngày ….. tháng ….. năm ….


PHIẾU THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	1
	Tên nhiệm vụ: Lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930 - 2020

	
	

	2
	Cấp quản lý nhiệm vụ: 
	( Quốc gia
	( Bộ
	( Tỉnh
	( Cơ sở

	3
	Mức độ bảo mật: 
	( Bình thường
	( Mật
	( Tối mật
	( Tuyệt mật

	4
	Mã số nhiệm vụ (nếu có):

	5
	Tên tổ chức chủ trì:

Họ và tên thủ trưởng: Bùi Thanh Toàn
Địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Điện thoại: 0914110220
Website:
	Tỉnh/thành phố: Phú Yên
Fax:

	
	
	

	6
	Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

	7
	Chủ nhiệm nhiệm vụ

Họ và tên: Nguyễn Văn Sự
Trình độ học vấn: đại học
Chức vụ: Phó Trưởng Ban trực BTGTU
Điện thoại: 0912375959
E-mail:
	Giới tính: Nam
Chức danh khoa học: cử nhân
Fax:

	
	
	

	8
	Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):
CN. Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Ban trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài.

Ths. Bùi Thanh Toàn, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên chính.
Ths.Nguyễn Thị Hoài My, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên chính

CN. Đặng Hồng Thái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên chính.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thưởng, Đại học Phú Yên, thành viên chính.
Ths. Nguyễn Hoàng Thành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên chính.

Ths. Nguyễn Thị Lượm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thư ký đề tài.
Ths. Nguyễn Hải Ngân Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên chính.
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	Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu tổng quát:Tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Yên trên lĩnh vực công tác tuyên giáo qua 90 năm xây dựng và phát triển của ngành Tuyên giáo, trong đó làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Mục tiêu cụ thể: Chỉnh lý, bổ sung những hoạt động của công tác tuyên giáo và ngành Tuyên giáo qua từng thời kỳ: từ năm 1930 đến năm 2000. Những hoạt động của ngành Tuyên giáo giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020. Phản ánh một cách chân thực, khách quan, khoa học những hoạt động của ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Yên và các bài học kinh nghiệm qua 90 năm (1930 - 2020).
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	Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính: 

- Ngoài nước: Chưa tiến hành.

- Trong nước: Công tác tuyên giáo có vai trò rất quan trọng, là ngành đi trước, mở đường cho công tác xây dựng Đảng. Qua quá trình tìm tài liệu để chuẩn bị thực hiện đề tài, các thành viên bước đầu đã tìm thấy một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài:

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Lịch sử truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Yên (1930 - 2000), xuất bản năm 2003.

+ Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương: Những sự kiện lịch sử Đảng tập I (1920-1945), Nxb Sự thật, H, 1976.

+ Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương: Những sự kiện lịch sử Đảng tập II (1945-1954), Nxb Sự thật, H, 1979.

+ Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập II 1954-1975, Nxb CTQG, H, 1995.

+ Viện Lịch sử Đảng: Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (5.1975-12.1995), Nxb CTQG, H, 2002.

+ PGS.TS, Nguyễn Trọng Phúc (cb): Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và hội nghị Trung ương (1930-2002), Nxb Lao động, HN, 2003.

+ Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh uỷ Phú Khánh: 50 năm hoạt động của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Phú Khánh, 1980.

+ Trần Suyền: Quê hương anh dũng, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh uỷ Phú Khánh, 1983.

+ Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh uỷ Phú Khánh: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Khánh thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, 1986.

+ Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1930-1945): Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Yên, 1999.

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Phú Yên kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), 1994.

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Lịch sử Phú Yên kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), 1996.

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1975-2000),  2007.

+ Ban Dân vận Tỉnh ủy: Lịch sử Dân vận Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1930 - 2008).

+ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy: Lịch sử ngành kiểm tra Đảng Phú Yên (1945 - 2010)

+ Sở Khoa học - Công nghệ Phú Yên: Phú Yên 395 năm hình thành và phát triển (1911-2006) (kỷ yếu), 2006.

+ Văn Phòng Tỉnh uỷ: Lịch sử Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên (1930-2010), 2010.

+ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Yên: Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Yên (1930-2005), 2005.

+ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên: Phú Yên 30 năm chiến tranh giải phóng, 2003.

+ Công An tỉnh Phú Yên: Công an nhân dân Phú Yên 60 năm chiến đấu và trưởng thành (1945-2005), 2005.

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết công tác đấu tranh chính trị ở tỉnh Phú Yên thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), 2010.

+ Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Phú Yên (1945 - 2020), 2020.

+ Các Đại hội và Hội nghị Tỉnh uỷ Phú Yên qua các thời kỳ (1930-2010) (đang đợi Hội đồng KHCN tỉnh công nhận kết quả).

Và một số tập hồi ký của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ. 

Nhìn chung, do mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu khác nhau nên các công trình trên chưa đánh giá một cách hệ thống, toàn diện về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Vì vậy, tập sách Lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930 - 2020 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, tính khách quan, khoa học của tập sách Lịch sử truyền thống ngành Tuyên giáo Phú Yên (1930 - 2000) và biên soạn mới về Lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2000 - 2020 nhằm đánh giá một cách hệ thống, toàn diện về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trên lĩnh vực công tác tuyên giáo.

	11
	Lĩnh vực nghiên cứu(3): Khoa học xã hội và nhân văn

	12
	Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ(4):

	13
	Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp giữa lý luận với khảo cứu tư liệu thành văn, tư liệu điền dã để tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá nhằm hệ thống, làm rõ những hoạt động của ngành Tuyên giáo qua các thời kỳ.

	14
	Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: 

Các chuyên đề (công việc) của đề tài: 21 Chuyên đề, bảo đảm chân thực, khách quan, khoa học

Biên soạn hoàn chỉnh tập sách về Lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930 - 2020

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài: Bảo đảm đúng bố cục, yêu cầu của 1 báo cáo khoa học phục vụ tổng kết nghiệm thu
Công bố bài báo trên Tạp chí khoa học: 2 bài báo



Những hình ảnh, tư liệu có liên quan từ năm 1930 - 2020: 01 Bộ sưu tập hình ảnh 
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	Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: Sau nghiệm thu thành công, sản phẩm đã tạo ra được 1 tập sách, song việc chuyển giao nên là đề xuất in ấn số lượng khoảng 250 cuốn để làm tài liệu vừa tham khảo, nghiên cứu nhưng lại vừa nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, động viên cán bộ ngành Tuyên giáo của Đảng phát huy truyền thống 90 năm của ngành, tiếp tục nổ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên giáo, nhất là tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành trong thời gian đến, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.
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	Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ12/2022 đến12/2024)
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	Kinh phí được phê duyệt: 430.000.000 triệu đồng

trong đó:

- Từ Ngân sách nhà nước:

- Từ nguồn tự có của tổ chức:

- Từ nguồn khác:
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	Quyết định phê duyệt: số 1499 ngày15 tháng12 năm 2022
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	Hợp đồng thực hiện: số 01/HĐ ĐTXH-SKHCN, ngày 20 tháng 12 năm 2022


	NGƯỜI GHI THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)

	

	

	

	


(1) Ghi tên bộ chủ quản hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ quản của đơn vị quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.


(2) Ghi tên đơn vị quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.


(3) Ghi mã số và tên lĩnh vực được quy định trong Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.


(4) Ghi mã số và tên lĩnh vực được quy định trong Bảng phân loại mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.





